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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 1-VĨNH LONG 
 
 

Bản án số: 114/2025/DS-ST 

Ngày: 11-9-2025 

V/v tr n    ấp   p   n  v   t   sản  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

                                                                                                     

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA  N NH N D N KHU VỰC 1-VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  Đo n T ị K m Yến 

Các Hội thẩm nhân dân: 1   n     m Văn Tư 

2  B     T ị T   n  

- Thư ký phiên tòa: B      T ị       n - T ư    T   án n  n   n   u 

vự  1-Vĩn   on   

-   i  i n  i n  i m s t nh n   n khu v c  - ĩnh Long tham gia phiên 

tòa: Bà    T ị Xu n     - K ểm sát v  n  

     11 t án  9 năm 2024, t   tr  s  T   án n  n   n   u vự  1-Vĩn  

 on  xét xử sơ t ẩm   n       v  án t   l  số: 41/2025/T ST-DS ngày 11 

t án  7 năm 2025 về “Tranh ch p H p   n  va  t i s n  t  o  u ết  ịn   ư  

v  án r  xét xử số: 204/2025/ ĐXXST-DS n    28 t án  8 năm 2025,   ữ   á  

 ươn  sự: 

* N u ên  ơn: Ông Lê Văn T, s n  năm 1971; nơ   ư tr : K u p ố V, 

p ườn  X, tỉn  Đắ   ắ ;  ị    ỉ l  n  ệ: Số E,  ườn  M, p ườn   , tỉn  Vĩn  

Long. 

N   i   i di n h p pháp của n u ên  ơn:  

- Bà T á  T ị G, s n  năm 1988;  ị    ỉ t ườn  tr : Ấp  , Xã  , tỉn  Vĩn  

Long;  ị    ỉ l  n l  : Số  ,  ườn   ,   ườn   , tỉn  Vĩn   on . 

- Bà   u ễn   ọ  T1, s n  n    26/5/2007;  ị    ỉ t ườn  tr : Ấp  , xã 

 , tỉn  Vĩn   on .  

Bà G và bà T1 l  n ườ        ện t  o ủ  qu ền n u  n  ơn  n     Văn T 

(  ấ  ủ  qu ền  ề n    27/7/2025) (b  G, bà T1  ó  ơn x n xét xử vắn  m t) 

* Bị  ơn:  

+ Ông Phùng Minh H, s n  năm 1977; nơ   ư tr : Số D,   óm  , p ườn  

 , tỉn  Vĩn   on  ( ó  ơn x n xét xử vắn  m t)  

+ Ông Nguyễn Bảo Q, s n  năm 1983; nơ   ư tr : Số I, T n  uớ     , 

p ườn   , tỉn  Vĩn   on  ( ó  ơn x n xét xử vắn  m t)  
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(Hi n na  ôn  Q và ông H  an  bị t m  iam t i tr i t m  iam số 1 Công 

an tỉnh V) 

NỘI DUNG V   N  

* T i  ơn  h i  i n n              của ôn  Lê Văn T v  quá trình  i i 

qu ết vụ án n   i   i di n h p pháp của n u ên  ơn, b  G trình bày:  

Tron  quá trìn    n   o n  v  mu  bán bất  ộn  sản  n  H và ông Q  ần 

t  m vốn  ầu tư n n  ó l  n  ệ ông T  ể v   t ền       02/12/2022,  n  H và 

ông Q  ó v    ủ   n  T số t ền l  320 000 000  n  (b  trăm     mươ  tr ệu 

  n ); t ờ     n trả: C ậm n ất n    15/12/2022; t oả t uận lã  suất v   bằn  

m ện  20%/năm   n  Q và ông H v   t ền  ủ   n  T t ì    n   ó t ế   ấp t   

sản     áp   n  bất  ỳ  ìn  t ứ  n o  ể bảo  ảm t ền v    Đến   n trả n  

n ưn   n  H và ông Q    n  t ự    ện n  ĩ  v  trả n ,  n  T  ã n  ều lần   u 

 ầu trả n  n ưn   n  H và ông Q    n  t ự    ện   

Để  ảm bảo qu ền n  ĩ  v  trả n    o  n  T, ông H  ó lập “ i   m  n 

tiền  ề n       1       ,   ấ  mư n t ền  ó     nộ   un  xá  n ận  n  Q t ự  

  ện n  ĩ  v  bảo lãn   n  Q  ùn  trả n  vớ   n  H, ông T  ã    o t ền m t trự  

t ếp   o  n  H và ông Q  Từ     v    ến n    n  Phùng Minh H và ông Nguyễn 

Bảo     ư  trả vốn  ố  v  lã ,  ứ   ẹn n  ều lần n ưn     n  trả, t ờ     n s u 

ông Phùng Minh H và ông   u ễn Bảo   bị t m    m    n    p  ư   n n,  n  

T        ện   u  ầu:  

Buộ   n  Phùng Minh H và ông   u ễn Bảo   trả số t ền  ố  l  

320 000 000  n  tín  từ n    02/12/2022  ến n           ện (n    09/6/2025) 

l  02 năm 06 t án  07 n   , lã  suất t m tín  l  20%/năm (t án  l  1,66%) tổn  

số t ền lã   n  T   u  ầu  n  H và ông Q p ả  trả l  134 551 467  n ,  n  T 

  u  ầu t ếp t   tín  lã   ến n     n  Phùng Minh H và ông   u ễn Bảo   trả 

 ết n   

Để   ứn  m n    o   u  ầu        ện n u  n  ơn  ã nộp  á  t   l ệu, 

  ứn   ứ   m t  o  ơn        ện   m: G ấ  mư n t ền     n ườ  mư n l   n  

Phùng Minh H v  n ườ  bảo lãn  l   n    u ễn Bảo      o   r ,   n  ó  á  t   

l ệu,   ứn   ứ  ần t  ết   á   ảm bảo t ủ t   tố t n  t  o qu   ịn  p áp luật  ể 

  ả  qu ết v  án  

* Đối với bị  ơn ôn  Phùng Minh H: Tron  quá trìn    ả  qu ết v  án T   

án  ã t ến   n  tốn    t t  n  báo về v ệ  t   l  v  án; t  n  báo về p   n  ọp 

  ểm tr  v ệ     o nộp, t ếp  ận,   n         ứn   ứ v        ả    n  H có ý 

  ến t   b  n bản     lờ       n    13/8/2025, n ư s u:  n  H x n vắn  m t t   

p   n  ọp   n         ứn   ứ v   o    ả ;  n  H    n  n ớ v   t ền  ủ   n  T, 

tu  n   n   ữ v ết v    ữ    t     ấ  mư n t ền   n  l    ữ     ủ   n  H; ông 

H và ông Q l    ỗ b n b  t  n qu n;  n  H    n  n ớ    l  n ườ  n ận t ền, lã  

suất   o v   l  b o n   u, n ưn   n  H l  n ườ  v ết b  n n ận v     t n n n 

ông H   n    trả n    o  n  T. Nay, ông T   u  ầu  n  H và ông Q cùng liên 

 ớ   ó n  ĩ  v  trả n    o  n  T thì ông H   n    trả n   ố  v   ề n  ị  n  T 

x m xét    n  trả lã , nếu  n  T vẫn   u  ầu trả lã  t ì  n  H   n    trả   o 



 

3 

ông T  Về số t ền  n  H và ông Q trả   o  n  T thì ông H và ông Q tự t ươn  

lư n  vớ  n  u,    n    u  ầu to  án   ả  qu ết   

* Đối với bị  ơn ôn  N u ễn B o Q: Tron  quá trìn    ả  qu ết v  án T   

án  ã t ến   n  tốn    t t  n  báo về v ệ  t   l  v  án; t  n  báo về p   n  ọp 

  ểm tr  v ệ     o nộp, t ếp  ận,   n         ứn   ứ v        ả    n  Q có ý 

  ến t   b  n bản     lờ       n    13/8/2025, n ư s u:  n   uố  x n vắn  m t 

t   p   n  ọp   n         ứn   ứ v   o    ả ;  n  H v   t ền v   n  Q    bảo 

lãn  nếu  n  H    n  trả  ư   t ền   o  n  T thì ông Q sẽ t    m t  n  H trả 

cho ông T; ông Q    n  n ớ  n  H      ấ  mư n t ền v   n  Q    bảo lãn      

n o, t     u  Tu  n   n   ữ v ết v    ữ    t     ấ  mư n t ền   n  l    ữ     ủ  

ông Q; ông Q và ông H l    ỗ b n b  t  n qu n, l m ăn   un ;  n  Q không 

n ớ    l  n ườ  n ận t ền, lã  suất   o v   l  b o n   u, n ưn   n  Q l  n ườ  

   bảo lãn  v ết nộ   un  bảo lãn  v     t n n n  n  Q   n     ùn  l  n  ớ  

trá   n  ệm trả n    o  n  T. Nay, ông T   u  ầu  n  Q và ông H  ùn  l  n  ớ  

 ó n  ĩ  v  trả n    o  n  T thì ông Q   n    trả n   ố  v   ề n  ị  n  T xem 

xét    n  trả lã , nếu  n  T vẫn   u  ầu trả lã  t ì  n  Q   n    trả   o  n  T. 

Về số t ền  n  Q và ông H trả   o  n  T thì ông Q và ông H tự t ươn  lư n  

vớ  n  u,    n    u  ầu to  án   ả  qu ết   

T i phiên tòa sơ thẩm, 

* Bà Thái Thị G và bà N u ễn N ọc T1 l  n   i   i di n theo uỷ qu ền 

của ôn  Lê Văn T có  ơn xin xét xử vắn  mặt v  trình b  , nh  sau: 

Y u  ầu  n  Phùng Minh H và ông   u ễn Bảo   trả số t ền  ố  l  

320 000 000  n ,   u  ầu trả lã  tr n số t ền n   ố  tín   ến n    27/8/2025 l  

87 205 333  n  v  t ếp t   tín  lã   ến n    xét xử (n    11/9/2025) vớ  lã  

suất l  0,83%/năm   o  n     Văn T. 

* Ông Phùng Minh H, ông   u ễn Bảo    ó  ơn x n xét xử vắn  m t t   

phiên tòa. 

* Quan  iểm Kiểm sát viên:  

Về t ủ t   tố t n : T   án n  n   n   u vự  1-Vĩn   on    ả  qu ết v  án 

  n  trìn  tự t ủ t  ,   n  t ẩm qu ền t  o qu   ịn   ủ  p áp luật từ     t   l  

 ơn   ện   o  ến      ư  v  án r  xét xử   n        T   p   n t  ,  ộ    n  xét 

xử, T ư      ấp   n   ầ   ủ v    n  qu   ịn   ủ  p áp luật tố t n    n sự,  á  

 ươn  sự  ư   t ự    ện  ầ   ủ  á  qu ền v  n  ĩ  v   ủ  mìn   

Về nộ   un    ả  qu ết v  án:  

Đề n  ị  ộ    n  xét xử áp   n   á  Đ ều 26, 35, 39, 147, 227, 228, 238 

 ủ  Bộ luật Tố t n    n sự;  á  Đ ều 463, 464, 465, 466, 468, 470  ủ  Bộ luật 

D n sự;   oản 2 Đ ều 26    ị qu ết 326/2016/UBTV  14, n    30/12/2016 

 ủ  Ủ  b n T ườn  v   uố   ộ ;  

C ấp n ận   u  ầu  ủ    u  n  ơn  Buộ   n  Phùng Minh H và ông 

  u ễn Bảo    ùn   ó n  ĩ  v  l  n  ớ  trả n    o  n  T số t ền n   ố  l  
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320 000 000  n  v  n  lã  l  88 444 800  n  (tám mươ  tám tr ệu bốn trăm bốn 

mươ  bốn n  ìn tám trăm   ng) 

Buộ   n  Phùng Minh H p ả    ịu án p í   n sự sơ t ẩm t  o qu   ịn  

p áp luật, 

Buộ   n    u ễn Bảo   p ả    ịu án p í   n sự sơ t ẩm t  o qu   ịn  

p áp luật,   

Cá   ươn  sự    n  xuất trìn    ứn   ứ  ì mớ  t   p   n t    

NH N Đ NH CỦA TÒA  N  

S u     n    n  ứu  á  t   l ệu,   ứn   ứ  ó tron     sơ v  án v   ư   

t ẩm tr  t   p   n t  ,  ộ    n  xét xử n ận  ịn :
 

[1] Về tố t n :  n  T   u  ầu  n  H và ông Q  ùn  l  n  ớ  trả n   ố  l  

320 000 000  n  v  t ền lã , xét   ứn   ứ  ó tron     sơ v  án v  lờ  trìn  b   

 ủ   ươn  sự,  ộ    n  xét xử xá   ịn      l  v  án tr n    ấp “H p   n  va  

t i s n  qu   ịn  t   Đ ều 463 Bộ luật D n sự năm 2015; bị  ơn  ó nơ   ư tr  t   

p ườn   , tỉn  Vĩn   on   o  ó v  án t uộ  t ẩm qu ền   ả  qu ết  ủ  T   án 

n  n   n   u vự  1-Vĩn   on    

  ườ        ện   p p áp t  o uỷ qu ền  ủ   n  T l  b  T á  T ị G v  b  

  u ễn   ọ  T1, ông Phùng Minh H và ông   u ễn Bảo    ó  ơn x n xét xử 

vắn  m t n n  ộ    n  xét xử qu ết  ịn  xét xử vắn  m t n ườ        ện   p 

p áp t  o uỷ qu ền  ủ   n  T, ông Phùng Minh H và ông   u ễn Bảo  . Vì 

vậ , t ủ t   tố t n  tron  v  án  ảm bảo qu   ịn  t    á  Đ ều 26, 35, 39, 186, 

227, 228, 238  ủ  Bộ luật Tố t n    n sự  

[2] Xét   u  ầu        ện  ủ   ng    Văn T.  

[2 1] Về t ền n   ố :  n  T   u  ầu ông H, ông Q  ùn  l  n  ớ  trả 

320 000 000  n ,   ứn   ứ  ể  n  T xá   ịn    u  ầu l    ấ  mư n t ền ngày 

02/12/2022  ó   ữ    v      n ườ  mư n l   n  Phùng Minh H v  n ườ  bảo 

lãnh là ông   u ễn Bảo   (bản   ín , v ết t  );  

Xét về n  ĩ  v  trả n : G ấ  mư n t ền  ề n    02/12/2022 xá   ịn  l   n  

H l  n ườ  mư n t ền v   n  Q l  n ườ  bảo lãn    o  n  T khi ông H không 

trả n    o  n  T thì ông Q trả n  t      o  n  H  ố  vớ    oản n  

320 000 000  n  n  ; tron  quá trìn    ả  qu ết v  án, t   b  n bản lấ  lờ       

 ủ   n  H vớ   n  Q t   tr   t m    m số 01 - C n   n tỉnh V vào ngày 

13/8/2025, ông H và ông Q     : Cả      ó    v o   ấ  mư n t ền v  n  ĩ  v  

bảo lãn , tu  n   n  n  Q v   n  H    n  n ớ    l  n ườ  n ận t ền v    n    

 ùn  l  n  ớ  trả n    o  n  T; về số t ền  n  Q và ông H  ó trá   n  ệm   o 

ông T thì ông Q và ông H tự t ươn  lư n  vớ  n  u,    n    u  ầu to  án   ả  

qu ết qu ền l   v  n  ĩ  v  lẫn n  u  Do  ó,  ó  ơ s    ấp n ận   u  ầu      

  ện  ủ    u  n  ơn buộ   n  H và ông Q  ùn   ó n  ĩ  v  l  n  ớ  trả n   ố  

l  320 000 000  n  v  n  lã  l   ó  ơ s    ấp n ận, p ù   p qu   ịn  t   Đ ều 

466, Đ ều 470  ủ  Bộ luật D n sự   

[2 2] Về t ền n  lã :  
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T   “Gi   m  n tiền n       1         n  T cho ông H vay 

320 000 000  n  từ n    v   (n    02/12/2022)  ến n    15/12/2022 t ì p ả  

trả n  xá   ịn    p   n  v    ó  ỳ   n v     n   ó t oả t uận lã  suất; t    ơn 

       ện  n  T   u  ầu lã  suất 1,66%/t án  v  tự n u ện t     ổ  mứ  lã  suất 

  ỉ   u  ầu 0,83%/t án  tín  từ n    v    ến n    xét xử;  n  H và ông Q 

t ốn  n ất trả lã   Do  ó,  ộ    n  xét xử xét t ấ    u  ầu  ủ   n  T về v ệ  

  u  ầu  n  H và ông Q trả lã  tín  từ n    v    ến n    xét xử (n    

11/9/2025) vớ  lã  suất 0,83%/t án  l   ó  ơ s    ấp n ận t  o qu   ịn  t   

  oản 1, 2 Đ ều 468 Bộ luật D n sự 2015, t ền lã   ư   tín  n ư s u: Từ n    

02/12/2022  ến 11/9/2025, t  n  t ền: (320 000 000  n  x 0,83%/t án  x 1014 

ngày) : 30    88 444 800  n  (tám mươ  tám tr ệu bốn trăm bốn mươ  bốn n  ìn 

tám trăm   n ) 

Vì vậ , ông Phùng Minh H và ông   u ễn Bảo   có ng ĩ  v   l  n  ớ  

 ùn  trả   o  n     Văn T số t ền vốn v   v  lã  l  408 444 800  n  (tron   ó, 

n   ố  l  320 000 000  n ; n  lã  l  88 444 800  n ) 

  u  n  ơn   u  ầu  n  Q l  n  ớ   ùn   n  H trả n  lã   ố  v  lã  l   ó 

 ơ s    ấp n ận  

 [3] Về án p í sơ t ẩm:  

Buộ   n  Phùng Minh H và ông   u ễn Bảo   p ả    ịu t ền án p í   n 

sự sơ t ẩm  ố  vớ    u  ầu  ủ   n     Văn T  ư     ấp n ận (vớ  mứ  t u 05% 

 ủ    á trị tr n    ấp) l  20 338 000  n ; 

 Ông    Văn T    n  p ả    ịu án p í   n sự sơ t ẩm,  o n trả t m ứn  án 

p í  n  T  ã nộp  

Xét,     ến về v ệ    ả  qu ết v  án  ủ        ện V ện K ểm sát n  n   n 

  u vự  1-Vĩn   on  l   ó  ăn  ứ   ấp n ận  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH  

Căn  ứ v o  á  Đ ều 26, 35, 39, 147, 186, 227, 228, 238  ủ  Bộ luật Tố 

t n    n sự năm 2015; áp   n   á  Đ ều 351, 463, 466, 468, 470  ủ  Bộ luật 

D n sự năm 2015; áp   n   á  Đ ều 2, 5, 6, 13  ủ     ị qu ết số: 01/2019/  -

 ĐT  n    01/11/2019; áp   n    oản 2 Đ ều 26  ủ     ị qu ết số: 

326/2016/UBTV  14 n    30/12/2016 qu   ịn  về mứ  t u, m ễn,   ảm, t u, 

nộp quản l  v  sử   n  án p í v  lệ p í T   án   

Tu  n xử: 

1. V  nội dung  

C ấp n ận   u  ầu        ện  ủ   n  Lê Văn T về v ệ  buộ   n  Phùng 

Minh H và ông   u ễn Bảo    ó n  ĩ  v  l  n  ớ   ùn  trả n    o  n     Văn 

T. 
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Buộ   n  Phùng Minh H và ông   u ễn Bảo    ùn  l  n  ớ  trả   o  n  

   Văn T tổn  số t ền l  408 444 800  n  (tron   ó, n   ố  l  

320 000 000  n ; n  lã  l  88 444 800  n ) 

 Kể từ n     ó  ơn   u  ầu t     n  án  ủ  n ườ   ư   thi hành án, cho 

 ến     t     n  án xon  tất  ả  á    oản t ền p ả  trả   o n ườ   ư   t     n  

án,   n  t án  b n p ả  t     n  án   n p ả    ịu   oản t ền lã   ủ  số t ền   n 

p ả  t     n  án t  o mứ  lã  suất qu   ịn  t   Đ ều 357, 468 Bộ luật D n sự  

   V   n ph  d n  ự     h     

Buộ   n  Phùng Minh H p ả  nộp án p í   n sự sơ t ẩm  ó   á n     l  

10 169 000  n  (mườ  tr ệu một trăm sáu mươ    ín n  ìn   n )   

Buộ   n    u ễn Bảo   p ả  nộp án p í   n sự sơ t ẩm  ó   á n     l  

10 169 000  n  (mườ  tr ệu một trăm sáu mươ    ín n  ìn   n )   

 o n trả  n     Văn T t ền t m ứn  án p í l  11 091 000  n  (mườ  một 

tr ệu l    ín mươ  một n  ìn   n )  ã nộp t  o b  n l   t u t ền số  
0
 0000012 

n    09/7/2025 t   T     n  án   n sự tỉn  Vĩn   on    

Trườn    p bản án, qu ết  ịn   ư   t     n  t  o qu   ịn  t   Đ ều 2  uật 

T     n  án   n sự t ì n ườ   ư   t     n  án   n sự, n ườ  p ả  t     n  án 

  n sự  ó qu ền t ỏ  t uận t     n  án, qu ền   u  ầu t     n  án, tự n u ện 

t     n  án  o   bị  ưỡn    ế t     n  án t  o qu   ịn  t    á  Đ ều 6, 7, 7 , 7b 

v  9  uật T     n  án   n sự; t ờ    ệu t     n  án  ư   t ự    ện t  o qu  

 ịn  t   Đ ều 30  uật T     n  án   n sự  

Cá   ươn  sự  ó m t  ư   qu ền l m  ơn   án   áo tron  t ờ    n 15 

n     ể từ n    tu  n án; Đươn  sự vắn  m t  ó qu ền   án   áo tron  t ờ  

  n 15 n     ể từ n    n ận  ư   bản án  o   bản án  ư   tốn    t, n  m  ết 

  p lệ  

Nơi nhận: 
- Cá   ươn  sự; 
- V ện   ểm sát   u vự  1-Vĩn   on ; 
-    n  t     n  án   n sự   u vự  1-

Vĩn   on  
- T     n  án   n sự tỉn  Vĩn   on ; 
- T  D tỉn  Vĩn   on ; 
-  ưu    sơ v  án      

 

TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Ki  Yến 
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